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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	71
	Nguyễn Tiến Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	73
	Trần Đại Nghĩa
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	74
	Nguyễn Thị Hới
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	75
	Nguyễn Thị Na
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	76
	Nguyễn Thị Dậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	77
	Mai Lâm Dương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	78
	Mai Xuân Hà
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	79
	Nguyễn Văn Hương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	82
	Nguyễn Văn Thắng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	83
	Cao Xuân An
	Hóa Thanh, Minh Hóa, Quảng Bình

	11 
	84
	Lê Thị Hồng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	85
	Trần Văn Đức
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	86
	Cao Văn Long
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	87
	Trần Văn Sáu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	88
	Đinh Thuyên
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	16 
	89
	Nguyễn Văn Tâm
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	90
	Trần Đức Nam
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	91
	Đoàn Văn tâm
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	92
	Hoàng Văn Bảy
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	94
	Hoàng Đức Long
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	97
	Phan Mỹ Linh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	98
	Lê thị  Lợi
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	100
	Lê Thế Hạnh Tâm
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	101
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	102
	Lê thị Thanh Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	104
	Nguyễn Thị Huế
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	9934
	Nguyễn Viết Tài
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	9935
	Trần Hồ Mai Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	9945
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	30 
	9947
	Hồ Thị Mỹ Hạnh
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	9948
	Hoàng Thái Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	9950
	Nguyễn Trọng Huấn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	9951
	Nguyễn Văn Hương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	9952
	Trần Văn Phi
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	9954
	Nguyễn thị Hồng hải
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	9958
	Nguyễn Thị Diệu Huyền
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	37 
	9959
	Trương Thành Đạt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	9960
	Phạm Xuân Hoàng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	9961
	Trần Văn Tình
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	40 
	9962
	Trần Văn Thanh
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	9963
	Nguyễn Văn Ngân
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	9964
	Đỗ Anh Nhân
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43 
	9965
	Mai Xuân Vũ
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	44 
	9966
	Võ Văn Hùng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45 
	9967
	Lê Công Thân
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	9968
	Nguyễn Minh Hải
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	9969
	Đinh Vĩnh Long
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	48 
	9971
	Võ Văn Thiện
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình


